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+ Chức vụ: TTCM


+ Chủ nhiệm lớp: 7A8




+ Dạy lớp: Môn Tiếng Anh lớp 7a7, 7a8, 9a2, 9a5



- Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động của trường THCS Hiệp Phước, Kế hoạch hoạt động chuyên môn của Tổ Tiếng Anh năm học 2020 – 2021;


- Căn cứ tình hình thực tế, tôi Võ Minh Tâm xây dựng kế hoạch hoạt động của bản thân trong năm học 2020 – 2021 như sau:


I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Nhà trường


a) Thuận lợi – Cơ hội

- Nhận được sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Ban giám hiệu nhà trường và tổ chuyên môn.


- Có điều kiện cơ sở vật chất tốt, được trang bị phương tiện dạy học đầy đủ, hiện đại.


- Tập thể giáo viên trong nhà trường luôn đoàn kết, thân thiện, quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau.

b) Khó khăn – Thách thức

- Là bộ môn ngôn ngữ nước ngoài nên khá khó đối với các em, học sinh chưa có đầy đủ phương tiện học tập như từ điển, máy nghe, máy vi tính có kết nối Internet.

- Một số học sinh còn chưa ngoan, ý thức học tập chưa tốt, lười học.

- Nhiều học sinh có phụ huynh đi làm xa, về trễ hoặc sống với ông, bà nên các em thiếu sự quan tâm, đôn đốc; một số phụ huynh ít hợp tác với GVBM.

2. Bản thân

a) Thuận lợi – Cơ hội

- Bản thân được phân công đúng chuyên môn.

- Bản thân có ứng dụng CNTT vào giảng dạy, quen thuộc với việc khai thác Internet phục vụ cho việc dạy và học.

- Bản thân tích lũy được một số kinh nghiệm qua các năm công tác cũng như luôn nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ và học hỏi từ đồng nghiệp.


- Luôn giữ vững sự đoàn kết tập thể, góp phần xây dựng môi trường sư phạm thân thiện.


b) Khó khăn – Thách thức

- Chưa sáng tạo nhiều trong công việc
II. NỘI DUNG


1. Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống


- Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các quy định của địa phương và nội quy cơ quan.



- Luôn cố gắng học tập, phấn đấu, rèn luyện đạo đức, lối sống trong sáng, tốt đẹp, lành mạnh.


- Luôn giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đất nước và con người Việt Nam.



- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


2. Công tác tham gia phong trào


a) Nhiệm vụ


- Tham gia các hoạt động, phong trào thi đua do Sở giáo dục, công đoàn ngành và nhà trường tổ chức.


- Luôn giáo dục học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh trong lớp học, cảnh quan thiên nhiên, cây xanh trong nhà trường.


b) Chỉ tiêu


- 100% học sinh được đối xử công bằng.


- 100% học sinh được bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng.

- Tham gia 100% số buổi tham gia lao động xây dựng, tu sửa cảnh quan trường học.


     - Tham gia 100% số buổi tham gia tuyên truyền về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.



c) Biện pháp thực hiện

- Tìm hiểu, nghiên cứu các công văn hướng dẫn, chỉ thị về việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động


- Tìm hiểu các văn bản quy định quyền và lợi ích của học sinh, các chế độ chính sách của học sinh



- Nghiên cứu kỹ các kế hoạch hoạt động của các đoàn thể, sắp xếp thời gian hợp lý để tham gia các hoạt động của các đoàn thể


3. Công tác chuyên môn



a) Nhiệm vụ: là giáo viên dạy các lớp 7a7, 7a8, 9a2, 9a5


- Thực hiện chương trình đúng, đầy đủ, đảm bảo đúng yêu cầu, giáo án, sổ điểm, lịch báo giảng kịp thời và chính xác.



- Quản lý lớp tốt, tích cực tham gia thao giảng, dự giờ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, học hỏi từ đồng nghiệp.



- Về chất lượng giảng dạy: 

+ Điểm thi: >= chỉ tiêu 3 năm liền kề
+ TB môn: >= chỉ tiêu 3 năm liền kề



- Kiểm tra, chấm bài, điểm số: Đúng, chính xác, kịp thời



- Phụ đạo học sinh yếu kém: đúng theo sự phân công của tổ.



b) Chỉ tiêu


- 100% HS lớp dạy lên lớp thẳng.


- Học sinh giỏi: 40% 


c) Biện pháp thực hiện


- Thường xuyên dự giờ, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp để có cách dạy dễ hiểu, đơn giản, nhưng vẫn đảm bảo kiến thức đầy đủ, học sinh làm bài tốt đạt kết quả cao nhất.


- Luôn quan tâm đến tâm tư, tình cảm của học sinh, tham gia phụ đạo học sinh yếu, kém, góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy của tổ.


4. Đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục



a) Nhiệm vụ


- Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt của động giáo dục; thực hiện dạy học theo chủ đề, dự án, steam, tích hợp liên môn, nội môn,…
	KHỐI
	Miệng
	15 phút
	1 tiết – giữa kì
	Cuối kì

	7
	1
	3
	1
	1

	9
	1
	2
	1
	1




- Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém đối với bộ môn phụ trách đạt kết quả cao.


- Sử dụng phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh, phù hợp với đối tượng học sinh. Ngôn ngữ truyền đạt dễ hiểu, diễn đạt các từ ngữ khoa học trong SGK, trong tài liệu theo các ngôn ngữ mà học sinh thường dùng. 



- Phân loại học sinh, áp dụng các phương pháp dạy học phù hợp với từng loại học sinh.



- Kích thích sự hứng thú học tập của học sinh bằng cách sử dụng linh hoạt các kĩ thuật dạy học, thiết kế bảng phụ sinh động nhờ phần mềm Powerpoint.



- Xây dựng các hình thức kiểm tra đánh giá phù hợp với từng đối tượng học sinh, kiểm tra đánh giá thường kỳ để phân loại, theo dõi sự tiến bộ của học sinh.



- Thiết kế các đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức kĩ năng, độ khó, dễ tương đương với nhận thức của học sinh theo các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng (cao, thấp).



- Chọn lọc, phân loại học sinh ngay từ đầu năm học.



- Thực hiện bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém theo kế hoạch của nhà trường.


b) Chỉ tiêu


- 100% giáo án soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng, phát huy tính tích cực của học sinh.


- 100% tiết dạy xếp loại khá, giỏi. 



- 100% học sinh được phụ đạo đạt học lực Tb trở lên.



- 100% số đề kiểm tra đúng quy định theo chuẩn kiến thức kĩ năng, đúng đối tượng học sinh.



- 100% số giờ thao giảng đạt Khá, Giỏi


- Chất lượng bộ môn cuối năm: Giỏi: 40%, Khá: 30%, TB: 30%


c) Biện pháp thực hiện


- Nghiên cứu các phương pháp dạy học tích cực từ các tài liệu.



- Nghiên cứu kĩ chuẩn kiến thức kĩ năng (KTKN), quy trình ra đề kiểm tra.



- Tìm đọc các tài liệu về bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo HS yếu kém.



- Lên kế hoạch cụ thể, có tính khả thi.



- Tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. 



- Tham khảo ý kiến giáo viên cùng chuyên môn trong và ngoài trường.

    
 
- Luôn tự học và đặc biệt tự nghiên cứu khai thác trên mạng những bài tập, cấu trúc, những phương pháp giảng dạy mới để cập nhật vào bài dạy của mình thêm sinh động và hiệu quả.


5. Nề nếp sinh hoạt chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ



a) Nhiệm vụ


- Đảm bảo ngày giờ công việc, không bỏ giờ bỏ lớp.



- Tham gia họp tổ, sinh hoạt chuyên môn, nhóm chuyên môn theo định kỳ.



- Tham gia thao giảng, rút kinh nghiệm đánh giá giờ dạy.



- Lập kế hoạch giảng dạy cụ thể, chi tiết, khả thi.



- Giảng dạy theo kế hoạch, soạn bài theo mẫu do nhà trường quy định, nội dung bài soạn theo chuẩn KTKN.



- Có đầy đủ các loại hồ sơ giáo án theo qui định và có chất lượng tốt.


b) Chỉ tiêu

- Tham gia 100% số buổi sinh hoạt tổ chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề do tổ chuyên môn, nhà trường tổ chức

- Tham gia 100% dự giờ thao giảng, rút kinh nghiệm bài dạy.


- Đảm bảo 100% ngày giờ công.


- Đầy đủ các loại hồ sơ giáo án và xếp loại tốt trong các đợt kiểm tra.


c) Biện pháp thực hiện

- Nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm.


- Tham khảo các kế hoạch giảng dạy của đồng nghiệp.


- Nghiên cứu kĩ về các công văn quy định về giáo án, chuẩn KTKN.


- Thực hiện nghiêm túc mọi nề nếp chuyên môn, ra vào lớp đúng giờ, đảm bảo đủ thời gian trên lớp.


-Thực hiện đúng mọi qui chế chuyên môn như chấm chữa bài, vào điểm, đúng thời gian qui định.


- Có đầy đủ giáo án, giáo án soạn đúng phân phối chương trình, theo phương pháp đổi mới, bám sát chuẩn kiên thức chuẩn kĩ năng và theo giảm tải.

     - Luôn sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh từ đó rút ra những phương pháp phù hợp hiệu quả nhất.                       

     - Luôn học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp, thông qua những tiết dự giờ, chuyên đề, họp nhóm chuyên môn… để nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn để giảng dạy tốt.                                                                    



6. Thực hiện chuyên đề, ngoại khóa, sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, tự làm đồ dùng dạy học


a) Nhiệm vụ


- Nghiên cứu các chuyên đề trong dạy học, dạy học theo chuyên đề đạt hiệu quả cao.


- Tự nghiên cứu các chuyên đề trong dạy học trong chương trình 



- Tham gia các buổi sinh hoạt chuyên đề của tổ chuyên môn.



- Áp dụng các chuyên đề vào giảng dạy thức tế.



b) Chỉ tiêu


- Tham gia 100% số buổi SH CĐ.



- Tham gia viết và áp dụng SKKN.



c) Biện pháp thực hiện


 - Nghiên cứu tài liệu, tham khảo từ đồng nghiệp.


     - Tự đọc các chuyên đề và đọc SKKN của đồng nghiệp

Dạy học theo chủ đề:

	Khối
	Chủ đề
	Tên nội dung chủ đề
	TG thực hiện

	7
	 SCHOOL
	Unit 4,5,6
	 Học kì 1


Dạy học theo dự án:

	Khối
	Chủ đề
	Tên nội dung chủ đề
	TG thực hiện

	7
	 Medical Record
	Unit 11
	 Học kì 2


Thiết kế và tổ chức thực hiện chủ đề dạy học theo định hướng giáo dục STEAM + tái chế rác 

	Khối 
	STEAM
	Tên bài dạy
	TG thực hiện

	9
	Recycling
	Unit 6 Speak and Listen
	 Học kì 2

	7 
	Design a card for Invitation
	Unit 2 B6,7
	Học kì 1


Tiết học lồng ghép bảo vệ môi trường:

	Khối 
	Chủ đề 
	Tên bài dạy
	TG thực hiện

	9
	 Bảo vệ môi trường
	Unit 6 + 9
	 Học kì 2


Tiết học ngoài phạm vi lớp học:

	Khối 
	Chủ đề 
	Tên bài dạy
	TG thực hiện

	7
	 School
	Unit 5 – B1: It’s time for recess
	 Học kì 1




7. Công tác bồi dưỡng thường xuyên


a) Nhiệm vụ
- Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên.

- Tham gia các lớp bồi dưỡng tập trung do SGD tổ chức.

- Tự bồi dưỡng theo các nội dung kiến thức quy định.



b) Chỉ tiêu
- Lên kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên.

- Phấn đấu bồi dưỡng thường xuyên theo đúng qui định.

- Tham gia 100% các buổi bồi dưỡng tập trung SGD tổ chức, nhà trường tổ chức.


c) Biện pháp thực hiện


- Lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cụ thể và thực hiện nghiêm túc.
         - Luôn học tập kinh nghiệm từ đồng nghiệp, từ thực tế giảng dạy trên lớp.


8. Các chi tiêu phấn đấu của bản thân trong năm học 2020 – 2021


- Danh hiệu thi đua cá nhân:
Chiến sĩ thi đua








- Chất lượng giảng dạy:
        
+ Chỉ tiêu phấn đấu: Giỏi: 40%
Khá: 30%
TB: 30%

+ Số lượng học sinh giỏi cấp Huyện: 01
III. LỊCH THỰC HIỆN
	Thời gian
	Nội dung công việc
	Biện pháp thực hiện
	Điều chỉnh, bổ sung
	Ghi chú

	Tháng 9/2020
	- Dạy học theo TKB.
- HS kiểm tra 15’ theo KH của nhà trường.
- Đăng ký tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm.

- Dự giờ, học hỏi kinh nghiệm.

- Tham gia các hoạt động thao giảng, dự giờ

- Bồi dưỡng HSG theo kế hoạch
	- Soạn giảng bài đầy đủ, chuẩn bị tốt cho việc thao giảng, dự giờ.

- Ôn tập đầy đủ cho học sinh theo kế hoạch của tổ, trường.

	
	

	Tháng 10/2020
	- Dạy học theo TKB.

- Thực hiện dạy phụ đạo học sinh yếu sáng thứ 7 hàng tuần

- Bồi dưỡng HSG theo kế hoạch 

- Tiếp tục dự giờ, học hỏi kinh nghiệm.
- HS kiểm tra 15’ theo KH của nhà trường

- Vào điểm các bài kiểm tra.

- Thực hiện kế hoạch tự BDTX.

- Tập luyện thi Thuyết trình tiếng Anh
- Dự giờ kiểm tra tay nghề đồng nghiệp C. Thảo
	- Soạn giảng bài đầy đủ, ôn tập đầy đủ cho học sinh theo kế hoạch của tổ, trường.
	
	

	Tháng 11/2020
	- Dạy học theo TKB.

- Thực hiện dạy phụ đạo học sinh yếu sáng thứ 7 hàng tuần

- Bồi dưỡng HSG theo kế hoạch 

- Dự giờ, học hỏi kinh nghiệm

- HS kiểm tra 15’ theo KH của nhà trường.
- Hoàn thành điểm giữa HKI.

- Tham gia dự giờ, thao giảng

- Ôn tập KTHKI cho học sinh.

- Tập luyện thi Thuyết trình tiếng Anh
	- Soạn giảng bài đầy đủ, ôn tập đầy đủ cho học sinh theo kế hoạch của tổ, trường.
- Chấm và trả bài cho HS đúng thời gian quy định.
- Lập kế hoạch, chuẩn bị tốt cho thao giảng, dạy tốt chào mừng 20/11.


	
	

	Tháng 12/2020
	- Dạy học theo TKB, tiếp tục ôn tập KT HKI.
- Tham gia coi KT, chấm và trả bài KTHKI theo đúng thời gian quy định.
- Hoàn thành các cột điểm thành phần.

- Nộp sáng kiến kinh nghiệm.

- Bồi dưỡng HSG theo kế hoạch

- Tập luyện thi Thuyết trình tiếng Anh
	- Lập kế hoạch chi tiết ôn tập KT HKI cho học sinh.


	
	

	Tháng 01/2021
	- Dạy học theo TKB.

- Thực hiện dạy phụ đạo học sinh yếu sáng thứ 7 hàng tuần

- Dự giờ, học hỏi kinh nghiệm

- HS kiểm tra 15’, KTTT theo KH của nhà trường

- Hoàn thành điểm học kỳ I.

- Hoàn thành hồ sơ giáo viên học kỳ I.

- Thực hiện các bài kiểm tra theo đúng phân phối chương trình của Bộ.

- Tập luyện thi Thuyết trình tiếng Anh
- Dự giờ kiểm tra tay nghề, kiểm tra hoạt động sư phạm đồng nghiệp C. Hằng
	- Soạn giảng bài đầy đủ, ôn tập đầy đủ cho học sinh theo kế hoạch của tổ, trường.
- Chấm và trả bài KT cho HS chính xác, theo đúng thời gian.


	
	

	Tháng 02/2021
	- Dạy học theo TKB, ổn định tình hình học tập của HS sau tết.
- Tiếp tục dự giờ, học hỏi kinh nghiệm.
- HS kiểm tra 15’ theo KH của nhà trường.
- Thực hiện kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên.

- Tham gia hội thi hùng biện Tiếng Anh cấp huyện
	- Soạn giảng bài đầy đủ, ôn tập đầy đủ cho học sinh theo kế hoạch của tổ, trường
	
	

	Tháng 3/2021
	- Dạy học theo TKB.
- Thực hiện dạy phụ đạo học sinh yếu sáng thứ 7 hàng tuần

- Dự giờ, học hỏi kinh nghiệm

- HS kiểm tra 15’, KTTT theo KH của nhà trường.
- Thực hiện chuyên đề : Thuyết trình lớp tăng cường Tiếng Anh
	- Soạn giảng bài đầy đủ, ôn tập đầy đủ cho học sinh chuẩn bị cho kiểm tra lần 2 theo kế hoạch của tổ, trường.

	
	

	Tháng 4/2021
	- Dạy học theo TKB.

- Dự giờ, học hỏi kinh nghiệm

- Thực hiện các bài kiểm tra theo đúng phân phối chương trình. Rà soát các HS thiếu bài kiểm tra, sắp xếp cho các em được kiểm tra lại.

 - Tiếp tục công tác phụ đạo học sinh yếu.

- Nộp bài thu hoạch BDTX.
- Hoàn tất điểm thành phần.

- Ôn tập chuẩn bị cho KTHKII.

- Dự giờ kiểm tra tay nghề đồng nghiệp T. Trí
	- Soạn giảng bài đầy đủ, ôn tập cho học sinh theo kế hoạch của tổ, trường chuẩn bị cho KTHKII.
	
	

	Tháng 5/2021
	-  Dạy học theo TKB.

- Thực hiện tốt việc coi thi, chấm và trả bài KT HKII đúng theo thời gian quy định.
- Hoàn thành điểm thành phần, hồ sơ sổ sách.

- Thực hiện ôn tuyển sinh 10
	- Thực hiện đúng theo kế hoạch chung của toàn trường.
	
	


KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG
(BẬC THCS)
- TỔNG SỐ TIẾT THEO PHÂN PHỐI/ TUẦN: 5 tiết / week * 37 tuần ~ 185 tiết
- GIÁO TRÌNH: ACCESS GRADE 7
HỌC KỲ 1: 18 TUẦN - 90 TIẾT THEO PHÂN PHỐI
	STT
(ORDER)
	GIÁO TRÌNH (BOOKLETS)
	NỘI DUNG 
(CONTENT)
	SỐ TIẾT (PERIODS)

	1

07/09/2020

-

12/09/2020
	ACCESS


	INTRODUCTION

STARTER UNIT

A, B

C, D

Unit 1 – A

Unit 1 – A 

Unit 1 - B
	TC: 5 TIẾT

	2

14/09/2020

-

19/09/2020
	ACCESS
	Unit 1 – B

WB & Extra

WB & Extra

Unit 1 – C

Unit 1 - D
	TC: 5 TIẾT

	3

21/09/2020

-

26/09/2020
	
	WB & Extra

WB & Extra

UNIT 1 - E

UNIT 1 – F

SELF-CHECK 1
	TC: 5 TIẾT

	4

28/09/2020

-

3/10/2020
	
	CULTURE 1

Unit 2 – A

Unit 2 – A

Unit 2 – B

Unit 2 - B
	TC: 5 TIẾT

	5

5/10/2020

-

10/10/2020
	
	WB & Extra

WB & Extra

UNIT 2 - C

UNIT 2 – D

WB & Extra
	TC: 5 TIẾT

	6

12/10/2020

-

17/10/2020
	
	WB & Extra
UNIT 2 - E

UNIT 2 – F

WB & Extra
WB & Extra
	TC: 5 TIẾT

	7

19/10/2020

-

24/10/2020
	ACCESS


	SELF-CHECK 2

CULTURE 2

Unit 3 – A

Unit 3 – A

Unit 3 – B
	TC: 5 TIẾT

	8

26/10/2020

-

31/10/2020
	ACCESS


	Unit 3 - B
WB & Extra

WB & Extra

UNIT 3 - C

UNIT 3 – D
	TC: 5 TIẾT

	9

2/11/2020

-

7/11/2020
	
	WB & Extra

WB & Extra

Unit 3 – E

Unit 3 – F

WB & Extra
	TC: 5 TIẾT

	10

9/11/2020

-

14/11/2020
	
	WB & Extra
SELF-CHECK 3

CULTURE 3

Unit 4 – A

Unit 4 – A
	TC: 5 TIẾT

	11

16/11/2020

-

21/11/2020
	ACCESS


	Unit 4 - B

UNIT 4 – B

WB & Extra

WB & Extra

UNIT 4 - C


	TC: 5 TIẾT

	12

23/11/2020

-

28/11/2020
	
	UNIT 4 – D
WB & Extra

WB & Extra

UNIT 4 - E

UNIT 4 – F
	TC: 5 TIẾT

	13

30/11/2020

-

5/12/2020
	
	WB & Extra

WB & Extra

SELF-CHECK 4

CULTURE 4

Unit 5 – A
	TC: 5 TIẾT

	14

7/12/2020

-

12/12/2020
	ACCESS


	UNIT 5 - A

UNIT 5 – B

Unit 5 - B

 WB & Extra

WB & Extra
	TC: 5 TIẾT

	15

14/12/2020

-

19/12/2020
	
	Unit 5 – C

Unit 5 – D

WB & Extra

WB & Extra

Unit 5 - E
	TC: 5 TIẾT

	16

21/12/2020

-

26/12/2020
	
	Unit 5 – F

WB & Extra

WB & Extra

SELF-CHECK 5

CULTURE 5
	TC: 5 TIẾT

	17

28/12/2020

-

2/1/2021
	
	REVISION

·  Unit Test 1 - 5 

(Teacher can choose suitable parts in these tests to help students review).
	TC: 4 TIẾT

	18

4/1/2021

-

9/01/2021
	
	EXIT – TEST 

READING & WRITING & LISTENING

SPEAKING

TEST CORRECTION


	2

2
TC: 4 TIẾT

	TỔNG SỐ TIẾT DỰ KIẾN HỌC KỲ 1
	90 TIẾT


HỌC KỲ 2: 19 TUẦN / 95 TIẾT THEO PHÂN PHỐI
	19

11/1/2021 – 16/1/2021

	ACCESS


	UNIT 6 – A

Unit 6 - A

UNIT 6 – B

Unit 6 - B

WB & Extra
	TC: 5 TIẾT

	20

18/1/2021 – 23/1/2020

	
	WB & Extra

UNIT 6 - C

UNIT 6 – D

WB & Extra

WB & Extra
	TC: 5 TIẾT

	21

25/1/2021 – 30/1/2020

	
	UNIT 6 - E

UNIT 6 – F

WB & Extra

WB & Extra

SELF-CHECK 6
	TC: 5 TIẾT

	22

1/2/2021 – 6/2/2021

	ACCESS


	CULTURE 6

Unit 7 – A

Unit 7 – A

Unit 7 - B

UNIT 7 – B
	TC: 5 TIẾT

	23

22/2/2021 – 27/2/2021

	
	WB & Extra

WB & Extra

UNIT 7 - C

UNIT 7 – D

WB & Extra
	TC: 5 TIẾT

	24

1/3/2021 – 6/3/2021

	
	WB & Extra

UNIT 7 - E

UNIT 7 – F

WB & Extra
WB & Extra
	TC: 5 TIẾT

	25

8/3/2021 – 13/3/2021

	ACCESS


	SELF-CHECK 7

CULTURE 7

UNIT 8 – A

Unit 8 – A

Unit 8 - B
	TC: 5 TIẾT

	26

15/3/2021 – 20/3/2021

	
	UNIT 8 – B

WB & Extra

WB & Extra

UNIT 8 - C

UNIT 8 – D
	TC: 5 TIẾT

	27

22/3/2021 – 27/3/2021

	
	WB & Extra

WB & Extra

UNIT 8 - E

UNIT 8 – F

WB & Extra
	TC: 5 TIẾT

	28

29/3/2021 – 3/4/2021

	
	WB & Extra

SELF-CHECK 8

CULTURE 8

Unit 9 – A

Unit 9 - A
	TC: 5 TIẾT

	29

5/4/2021 – 10/4/2021

	ACCESS


	UNIT 9 - B

UNIT 9 – B

 WB & Extra

WB & Extra

UNIT 9 - C
	TC: 5 TIẾT

	30

12/4/2021- 17/4/2021

	
	WB & Extra
UNIT 9 – D

 WB & Extra

WB & Extra

UNIT 9 - E
	TC: 5 TIẾT

	31

19/4/2021 – 24/4/2021

	
	UNIT 9 – F

SELF-CHECK 9

CULTURE 9

Unit 10 – A

Unit 10 – A
	TC: 5 TIẾT

	32

26/4/2021 – 29/4/2021

	
	Unit 10 - B

Unit 10 – B

WB & Extra

WB & Extra

Unit 10 – C
	TC: 5 TIẾT

	33

3/5/2021 – 8/5/2021

	ACCESS


	 Unit 10 - D

WB & Extra

WB & Extra

UNIT 10 - E

UNIT 10 – F
	TC: 5 TIẾT

	34

10/5/2021 – 15/5/2021

	
	WB & Extra

WB & Extra

UNIT 10 - E

UNIT 10 – F

 WB & Extra
	TC: 5 TIẾT

	35

17/5/2021- 22/5/2021

	
	WB & Extra
SELF-CHECK 10

CULTURE 10

REVISION ( Unit Test 6 - 10

LISTENING TEST
	TC: 5 TIẾT

	36

24/5/2021 – 29/5/2021

	
	 (Teacher can choose suitable parts in these tests to help students review).

REVISION ( Unit Test 6 - 10

SPEAKING TEST


	TC: 5 TIẾT

	
	
	EXIT – TEST 

READING & WRITING 

TEST CORRECTION


	TC: 5 TIẾT

	TỔNG SỐ TIẾT DỰ KIẾN HỌC KỲ 2
	95 TIẾT


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG ANH HK1 KHỐI 7
	KHỐI
	TUẦN
	NGÀY
	TIẾT PPCT
	TÊN BÀI DẠY

	7
	1
	7/09/2020 – 12/09/2020
	1

2

3
	- REVIEW

- Unit 1: Back to school - A1

- A2

	7
	2
	14/09/2020- 19/09/2020
	4

5

6
	- A3, A4, A5, A6

- B1, B2, B3

- B4, B5,B6, B7

	7
	3
	21/09/2020 -

26/09/2020
	7

8

9
	-Unit 2 : Personal information - A1, A2, A3

- A4

- A5, A6, A7

	7
	4
	28/09/ 2020 -

03/10/2020
	10

11

12
	- B1, B2, B3

- B4, B5

- B6, B7

	7
	5
	05/10/2020 -

10/10/2020
	13

14

15
	-Unit 3 :  At home - A1

- A2, A4

-  B1

	7
	6
	12/10/2020 -

17/10/2020
	16

17

18
	- B2, B3, B4

- B5, B6

- Language  Focus 1

	7
	7
	19/10/2020 -24/10/2020
	19

20

21
	-Unit 4 :  At school - A1,A2,A3
- A4, A5

- A6, A7

	7
	8
	26/10/2020 – 31/10/2020
	22

23

24
	- B1, B2
- TEST

- CORRECT

	7
	9
	2/11/2020 – 7/11/2020
	25

26

27
	- B3, B4, B5

-Unit 5 : Work and play - A1

- A2, A3, A4

	7
	10
	9/11/2020 – 14/11/2020
	28

29

30
	- A5, A6, A7

-  B1, B2

- B3, B4, B5

	7
	11
	16/11/2020 – 21/11/2020
	31

32

33
	- Unit 6: After school - A1, A2
- A3

- A4, A5

	7
	12
	23/11/2020 – 28/11/2020
	34

35

36
	- Unit 6 : - B1

- B2

- B3, B4 , B5

	7
	13
	30/11/2020 – 5/12/2020
	37

38

39
	- Language focus
Unit 7 : The world of work -  A1

- A2, A3

	7
	14
	7/12/20202 – 12/12/2020
	40

41

42
	- A4
- B1
- B2, 3, 4, 5

	7
	15
	14/12/2020 – 19/12/2020
	43

44

45
	- Review
- Review
- Review

	7
	16
	21/12/2020 – 26/12/2020
	46

47

48
	- Review
- Test for the first Semester
- Correct

	7
	17
	28/12/2020 – 2/01/2021
	49

50
51
	Unit 8 :  Places A1, 2, 3
- A4,5
- B1

	7
	18
	4/01/2021 – 9/01/2020
	52
53
54
	- B2,3

- B4, 5

REVIEW


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG ANH HK2 KHỐI 7
	KHỐI
	TUẦN
	NGÀY
	TIẾT PPCT
	TÊN BÀI DẠY

	7
	19
	11/01/2021 – 16/01/2021
	55

56

57
	- Unit 9: At home and away - A1

· A2
· A3, 4, 5

	7
	20
	18/01/2021 – 23/01/2021
	58

59

60
	· B1, 2

· B3, 4
· Language focus 3

	7
	21
	25/01/2021 – 30/01/2021
	61

62

63
	- Unit 10: Health and hygiene - A1

· A2

· A3, 4

	7
	22
	1/02/2021 – 6/02/2021
	64

65

66
	· B1, 2

· B3, 4, 5, 6

- Unit 11: Keep fit, stay healthy - A1

	7
	23
	15/02/2021 – 20/02/2021
	67

68

69
	· A2, A3

· B1

· B2

	7
	24
	22/2/2021 – 27/02/2021
	70

71

72
	· B4,5

- Unit 12: Let’s eat - A1

· A2



	7
	25
	1/03/2021 – 6/03/2021
	73

74

75
	- A3 ,4, 5  (A3 phần b giảm tải không dạy)

- B1

- B2, 3, 4, 5

	7
	26
	8/03/2021 – 13/03/2021
	76

77

78
	· Test

· Correct
· Language focus

	7
	27
	15/03/2021 – 20/03/2021
	79

80

81
	Unit 13: Activities - A1, 2

· A4
· A5, 6

	7
	28
	22/03/2021 – 27/03/2021
	82

83

84
	· B1

-     B2,3,4,5

- Unit 14: Freetime fun - A1

	7
	29
	29/03/2021 – 3/04/2021
	85

86

87
	· A2

· A3,4

· B1,2

	7
	30
	5/04/2021 – 10/04/2021
	88

89

90
	· B3,4
Unit 15: Going out - A1

-     A2, 3

	7
	31
	12/04/2021 – 17/04/2021
	91

92

93
	· B1
· B2, 3

· B4, 5

	7
	32
	19/04/2021 – 24/04/2021
	94

95

96
	· Review

· Review

· Review

	7
	33
	26/04/2021 – 1/05/2021
	97
98

99
	· Test for the second semester



	7
	34
	3/05/2021 – 8/05/2021
	100

101

102
	· Correct

· Unit 16: People and places - A1, 2
· A3,4

	7
	35
	10/05/2021 – 15/05/2021
	103

104

105
	· B1,2

· B3,4,5

· Language focus


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG ANH HK1 KHỐI 9
	KHỐI
	TUẦN
	NGÀY
	TIẾT PPCT
	TÊN BÀI DẠY

	9
	1
	7/09/2020 – 12/09/2020
	1

2
	- REVIEW

-Unit 1: A visit from a pen pal: Getting started, listen and read.

	9
	2
	14/09/2020- 19/09/2020
	3

4
	- Speak and Listen
- Read

	9
	3
	21/09/2020 -

26/09/2020
	5

6
	- Write

- Language Focus

	9
	4
	28/09/ 2020 -

03/10/2020
	7

8
	- Unit 2: Clothing:  Getting started , listen and read.

- Speak

	9
	5
	05/10/2020 -

10/10/2020
	9

10
	- Listen

- Read

	9
	6
	12/10/2020-

17/10/2020
	11

12
	- Write

- Language Focus

	9
	7
	19/10/2020 -24/10/2020
	13

14
	-Unit 3 : A trip to the countryside - Getting started, listen and read

- Speak and Listen

	9
	8
	26/10/2020 – 31/10/2020
	15

16
	TEST

Correct

	9
	9
	2/11/2020 – 7/11/2020
	17

18
	- Read

- Write

	9
	10
	9/11/2020 – 14/11/2020
	19

20
	- Language focus

- Unit 4 : Learning a foreign language - Getting started ,  listen and read

	9
	11
	16/11/2020 – 21/11/2020
	21

22
	- Speak, Listen

- Read

	9
	12
	23/11/2020 – 28/11/2020
	23

24
	- Write

- Language Focus

	9
	13
	30/11/2020 – 5/12/2020
	25

26
	- Unit 5 : The media - Getting started , listen and read

- Speak, Listen

	9
	14
	7/12/20202 – 12/12/2020
	27

28
	- Read
- Write

	9
	15
	14/12/2020 – 19/12/2020
	29

30
	- Review

- Review

	9
	16
	21/12/2020 – 26/12/2020
	31

32
	- Review

- Test for the first semester

	9
	17
	28/12/2020 – 2/01/2021
	33

34
	- Correct

- Language focus

	9
	18
	4/01/2021 – 9/01/2020
	35

36
	- Review

- Review


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG ANH HK2 KHỐI 9
	KHỐI
	TUẦN
	NGÀY
	TIẾT PPCT
	TÊN BÀI DẠY

	9
	19
	11/01/2021 – 16/01/2021
	37

38
	Unit 6: The environment - Getting started, Listen and read.

· Speak, listen

	9
	20
	18/01/2021 – 23/01/2021
	39

40
	· Read

· Write

	9
	21
	25/01/2021 – 30/01/2021
	41

42
	· Language focus

Unit 7: Saving energy - Getting started, Listen and read.

	9
	22
	1/02/2021 – 6/02/2021
	43

44
	· Speak, listen

· Read

	9
	23
	15/02/2021 – 20/02/2021
	45

46
	· Write

· Language  focus

	9
	24
	22/2/2021 – 27/02/2021
	47

48
	Unit 8: Celebrations - Getting started, listen and read.

· Speak , listen

	9
	25
	1/03/2021 – 6/03/2021
	49

50
	· Read

· Write

	9
	26
	8/03/2021 – 13/03/2021
	51

52
	 - TEST

 - Correct

	9
	27
	15/03/2021 – 20/03/2021
	53

54
	· Language focus

Unit 9: Natural disasters - Getting started, Listen and read

	9
	28
	22/03/2021 – 27/03/2021
	55

56
	· Speak , listen

· Read

	9
	29
	29/03/2021 – 3/04/2021
	57

58
	Unit 9: Write

- Language  focus

	9
	30
	5/04/2021 – 10/04/2021
	59

60
	Unit 10: Life on other planets (Xem phần giảm tải) - Getting started, listen and read

- Speak and Listen

	9
	31
	12/04/2021 – 17/04/2021
	61

62
	- Read

- Write

	9
	32
	19/04/2021 – 24/04/2021
	63

64
	- Review

- Review

	9
	33
	26/04/2021 – 1/05/2021
	65
66
	- Review

- Test for the second semester

	9
	34
	3/05/2021 8/05/2021
	67

68
	- Correct

- Language focus

	9
	35
	10/05/2021 – 15/05/2021
	69

70
	- Review

- Review


IV. ĐỀ XUẤT – KIẾN NGHỊ: không có
	DUYỆT CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG

	NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH



DUYỆT HIỆU TRƯỞNG 

